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TÓM TẮT
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chứng nhận bền vững trong
chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp thủy sản, sử dụng dữ liệu khảo sát 324 doanh nghiệp thủy
sản tại đồng bằng sông Cửu Long. Thông quamô hình hồi quy tuyến tính tổng quát (GLM), nghiên
cứu xem xét đồng thời các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chứng nhận bền vững, bao gồm
nguồn lực tài chính, nhận thức của lãnh đạo và đặc điểm doanh nghiệp. Kết quả cho thấy doanh
thu năm trước liền kề và đánh giá của lãnh đạo về hiệu quả của việc áp dụng chứng nhận bền vững
có ảnh hưởng tích cực đến số lượng chứng nhận mà doanh nghiệp áp dụng (P < 0,01). Ngược lại,
các doanh nghiệp nhỏ và vừa có xu hướng áp dụng ít chứng nhận hơn so với doanh nghiệp lớn
do các khó khăn về nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ (P < 0,05). Kết quả
này cho thấy nguồn lực tài chính vững mạnh đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo khả năng
chi trả cho các chi phí liên quan đến việc áp dụng chứng nhận bền vững. Đồng thời, nhận thức và
cam kết tích cực từ phía lãnh đạo cấp cao cũng có ảnh hưởng đáng kể đến việc thúc đẩy áp dụng
các chứng nhận này, qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của quản lý cấp cao trong chiến lược
phát triển bền vững của chuỗi cung ứng doanh nghiệp. Nghiên cứu chưa tìm thấy sự ảnh hưởng
đáng kể của các yếu tố thị trường cùng với các đặc điểm khác của doanh nghiệp đến việc áp dụng
chứng nhận bền vững (P < 0,1). Điều này có thể được lý giải bởi thực tế rằng trong ngành thủy
sản Việt Nam, các chứng nhận bền vững thường được xem là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị
trường quốc tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị đã được đề xuất nhằm thúc đẩy
việc áp dụng các chứng nhận bền vững bao gồm các chính sách tối ưu hóa nguồn lực tài chính
cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, xây dựng các giải pháp trung gian và nâng cao nhận thức
về tầm quan trọng của bền vững trong quản trị chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu
cầu từ thị trường quốc tế
Từ khoá: Chứng nhận bền vững, Quản trị chuỗi cung ứng bền vững, Quan điểm của lãnh đạo
doanh nghiệp, Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát, Doanh nghiệp thủy sản, đồng bằng sông
Cửu Long

GIỚI THIỆU
Thương mại toàn cầu đã thay đổi phương thức sản
xuất, kinh doanh và phân phối thực phẩm, bao gồmcả
thủy sản1. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến
chất lượng sản phẩm và yêu cầu các nhà cung cấp phải
đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an
toàn, truy xuất nguồn gốc, môi trường và phúc lợi xã
hội, đồng thời, có xu hướng tin tưởng, dựa vào thông
tin từ bên thứ ba, đặc biệt là các chứng nhận bền vững,
để đánh giá chất lượng sản phẩm và đưa ra quyết định
mua sắm2–4. Điều này tạo ra một thách thức đáng
kể đối với các quốc gia xuất khẩu thủy sản như Việt
Nam, khi họ cần cải thiện quản lý quy trình sản xuất
để đáp ứng và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về bền
vững trong an toàn thực phẩm và các yêu cầu về môi
trường và xã hội5.
Về mặt khoa học, mặc dù việc tuân thủ các tiêu chuẩn
và chứng nhận bền vững mang lại nhiều lợi ích cho

doanh nghiệp thủy sản, như tiếp cận thị trường quốc
tế, cải thiện hiệu suất kinh doanh, tăng cạnh tranh,
và nâng cao uy tín6. Song, các nghiên cứu trước đây
cũng chỉ ra rằng việc áp dụng chứng nhận bền vững
có thể không ảnh hưởng đến hành vi mua hàng nếu
người tiêu dùng có đủ thông tin và niềm tin thấp vào
chứng nhận bền vững. Điều này có thể dẫn đến việc
người tiêu dùng không sẵn lòng trả giá cao hơn cho
các sản phẩm có chứng nhận bền vững7. Cùng quan
điểm, kết quả từ các nghiên cứu cũng đã cũng đã
đặt ra câu hỏi liệu chứng nhận có thể cải thiện phúc
lợi của các doanh nghiệp hoặc xã hội hay không khi
mà doanh nghiệp phải gánh chịu thêm chi phí chứng
nhận ban đầu và chi phí duy trì cao 8. Điều này đòi
hỏi các doanh nghiệp phải cân bằng giữa hiệu quả
tài chính và các khía cạnh môi trường, xã hội khi mà
việc áp dụng các chứng nhận bền vững ở khía cạnh
môi trường và xã hội có thể dẫn đến tăng chi phí
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và giảm lợi nhuận trong ngắn hạn, dù có tiềm năng
mang lại hiệu quả kinh tế trong dài hạn thông qua
việc tạo lập uy tín của doanh nghiệp và cải thiện lợi
thế cạnh tranh, từ đó, gia tăng thị phần và giá bán của
sản phẩm9–14.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng nuôi
trồng thủy sản lớn nhất Việt Nam, đóng góp khoảng
70% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước15,16.
Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại đây đóng vai
trò trung tâm trong việc thực hiện các chiến lược bền
vững, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và
các yêu cầu bền vững về môi trường và xã hội nhằm
đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế10,17–19.
Song, việc triển khai các giải pháp bền vững trong
chuỗi cung ứng thủy sản tại các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản của ĐBSCL phải đối mặt với nhiều
thách thức đáng kể, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Trước hết, chuỗi cung ứng tại ĐBSCL còn
bao gồm nhiều tác nhân quy mô nhỏ như hộ nuôi và
thương lái, gặp khó khăn trong việc áp dụng các giải
pháp bền vững một cách đồng bộ7,20. Các tác nhân
này được chỉ ra là chưa có hiểu biết và nhận thức đầy
đủ về cơ chế và trách nhiệm pháp lý quy định trong
hợp đồng, cũng như chưa có được sự nhận thức đầy
đủ và tuân thủ nghiêm túc về các vấn đề môi trường,
xã hội cũng nhưnguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thủy
sản18,21,22. Bên cạnh đó, để thực hiện được các giải
pháp này, các doanh nghiệp thủy sản, đặc biệt là các
doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường gặp khó khăn trong
việc tiếp cận các nguồn tài chính, khả năng công nghệ,
nhân lực có trình độ và kỹ năng quản lý chất lượng để
triển khai hiệu quả các thực hành bền vững 23,24.
Chính vì vậy, câu hỏi về việc làm thế nào để thực thi
các giải pháp thực hành bền vững mà vẫn đảm bảo
hiệu quả cho doanh nghiệp thủy sản vẫn chưa được
giải quyết triệt để. Mặc dù các nghiên cứu trước đây
đã xác định áp lực thị trường, nguồn lực doanhnghiệp
và nhận thức của lãnh đạo là những yếu tố chính thúc
đẩy việc áp dụng chứng nhận bền vững trong chuỗi
cung ứng thủy sản tại ĐBSCL17,25–29. Song, vẫn chưa
có nghiên cứu nào được thực hiện nhằm đánh giá
toàn diện về thực hành bền vững trên cả ba trụ cột
kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là khi chưa có
khung lý thuyết phù hợp được áp dụng cho các chuỗi
cung cứng sảnphẩmchủ lực như tômvà cá tra 30. Hơn
nữa, ảnh hưởng của việc áp dụng chứng nhận lên hiệu
suất tài chính, năng lực cạnh tranh và các giải pháp
chứng nhận bền vững vẫn chưa được làm rõ và còn
nhiều quan điểm tranh luận chi phí tuân thủ là một
gánh nặng và trở thành một rào cản đáng kể cho các
các tác nhân quymônhỏ, vốn hạn chế về nguồn lực tài
chính31,32. Điều này dẫn đến thiếu các chính sách hỗ
trợ thỏa đáng cho các tác nhân này để khuyến khích

việc áp dụng các chứng nhận bền vững trong chuỗi
cung ứng thủy sản tại ĐBSCL23,33.
Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các giải pháp bền
vững trong chuỗi cungứng của các doanhnghiệp thủy
sản tại ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ
là cơ sở khoa học đáng tin cậy để đề xuất các hàm ý
quản trị đối với doanh nghiệp thủy sản trong việc thực
hiện các giải pháp bền vững. Kết quả nghiên cứu còn
được kỳ vọng sẽ là bằng chứng khoa học hữu ích để
có các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy việc thực hiện
các giải pháp bền vững trong chuỗi cung ứng thủy sản
tại Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu thủy sản khác
nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị
trường quốc tế.

KHUNG LÝ THUYẾT, MÔHÌNH
NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT
NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết vàmô hình nghiên cứu
Lý thuyết bên liên quan34,35, lý thuyết nguồn lực 36

và lý thuyết phụ thuộc nguồn lực 37–39 được vận dụng
trong nghiên cứu này để chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng
đến việc áp dụng các giải pháp bền vững trong chuỗi
cung ứng của các doanh nghiệp thủy sản. Sự kết hợp
này nhằm phân tích đồng thời ảnh hưởng của các yếu
tố nội tại và bên ngoài tác động đến quyết định áp
dụng chứng nhận bền vững của doanh nghiệp thủy
sản. Cụ thể, lý thuyết các bên liên quan được vận dụng
để làm rõ các áp lực từ môi trường bên ngoài thúc đẩy
doanh nghiệp thực hiện các giải pháp bền vững và áp
dụng chứng nhận. Trong đó, áp lực từ khách hàng và
quy định pháp lý là những lý do chính của việc thực
hiện các thực hành bền vững của các doanh nghiệp 40.
Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng hiệu quả kinh
tế, bao gồm mở rộng thị phần, tăng doanh thu, cải
thiện quản lý chi phí và tăng lợi nhuận và mang lại lợi
ích cho các bên liên quan là những động lực chính của
việc thực hiện các chiến lược bền vững về môi trường
và xã hội của các doanh nghiệp 41. Trong đó, sự cam
kết từ lãnh đạo, sự tham gia tích cực của người lao
động và nhà cung cấp, cũng như một chiến lược tiếp
cận thị trường hiệu quả cũng cần được chú trọng42,43.
Sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, các
tổ chức hỗ trợ và các bên liên quan là yếu tố then chốt
để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng, an toàn
thực phẩm và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi
trường4.
Trong khi đó, lý thuyết nguồn lực và lý thuyết phụ
thuộc nguồn lực cung cấp cơ sở để lý giải vai trò của
các yếu tố nội tại và sự phụ thuộc vào nguồn lực bên
ngoài đối với việc áp dụng chứng nhận. Để tối đa hóa
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hiệu quả của việc áp dụng các chứng nhân bền vững,
các chiến lược bền vững của từng khía cạnh cụ thể về
kinh tế, môi trường và xã hội cần được định hướng
phù hợp với nguồn lực sẵn có và chiến lược phát triển
bền vững chung của doanh nghiệp 42,44,45. Có thể, các
hoạt động cụ thể liên quan đến các chiến lược bền
vững không đảm bảo cho sự gia tăng của hiệu quả
doanh nghiệp một cách trực tiếp, nhưng việc áp dụng
các chiến lược để đáp ứng các yêu cầu bền vững giúp
cải thiện nguồn lực sở hữu của doanh nghiệp và từ đó
giúp cải thiện hiệu quả về mặt kinh tế46. Mặc dù việc
thực thi các yêu cầu thực hành bền vững cần có sự hợp
tác của tất cả các tác nhân trung gian và các bên liên
quan, nhưng việc thực hiện các chiến lược bền vững
phải được bắt đầu bởi các nhà xuất khẩu thủy sản,
những người đóng vai trò là các doanh nghiệp chính
trong chuỗi cung ứng47. Chính vì vậy, việc áp dụng
các chứng nhận bền vững này cần được thực hiệnmột
cách đồng bộ và toàn diện trong tất cả các khâu và bộ
phận của tổ chức45 và chia sẻ trách nhiệm đến toàn
thể nhân viên và đơn vị chức năng 48.
Nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tính bền vững
trong quản trị chuỗi cungứngđã được thực hiện trong
và ngoài nước 49,50. Các vấnđề được tập trung chủ yếu
gồm năng lực và mức độ thực hiện các giải pháp bền
vững, chuỗi cung ứng xanh và hiệu quả của việc thực
hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến
môi trường trong hoạt động của chuỗi cung ứng đến
hiệu quả kinh tế, và công nghệ thông tin và đổi mới
trong thực hiện giải pháp bền vững trong chuỗi cung
ứng51. Trong đó, các nghiên cứu đã chỉ ra yếu tố chủ
yếu thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp thực hành bền
vững trong chiến lược chuỗi cung ứng của các doanh
nghiệp là nhằm đáp ứng áp lực từ chính phủ và các
nhà hoạch định chính sách cũng như khách hàng và
nhà cung cấp52.
Trong lĩnh vực thủy sản, Prompatanapak &
Lopetcharat dự báo những rủi ro và tác động tiêu
cực từ thay đổi điều kiện môi trường tự nhiên và các
tiêu chuẩn, quy định và luật thực phẩm đối với các
hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản
là nguyên nhân dẫn đến các thay đổi theo hướng
bền vững trong chuỗi cung ứng thủy sản tại các
quốc gia xuất khẩu thủy sản, dựa trên bằng chứng
thực nghiệm tại Thái Lan53. Cùng quan điểm, nhiều
nghiên cứu khác đã chỉ ra việc triển khai quản lý môi
trường trong hoạt động chuỗi cung ứng của ngành
thủy sản có thể giúp tăng khả năng giám sát và giảm
thiểu các tác động đến môi trường trong ngành thủy
sản, từ đó giúp giảm tác động môi trường từ các hoạt
động của chuỗi cung ứng10.
Ngoài ra, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng kỳ vọng về
việc cải thiện hiệu quả kinh tế, bao gồm tăng hiệu

quả trong quản lý chất lượng sản phẩm18, cải tiến vận
hành nâng cao năng suất, nhận thức của khách hàng,
mở rộng thị phần và tăng doanh thu5,10,51,52, là động
cơ thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp thực hành bền
vững trong chiến lược quản trị chuỗi cung ứng tại các
doanh nghiệp thủy sản.
Tuy vậy, theo hiểu biết tốt nhất của nhóm nghiên cứu,
các nghiên cứu hiện tại về việc thúc đẩy thực hiện các
giải pháp bền vững trong chuỗi cung ứng thủy sản
trong và ngoài nước còn rất hạn chế. Trước hết, vai trò
của lãnh đạo chủ chốt trong việc thúc đẩy tạo động lực
và khuyến khích sự hợp tác từ các bên liên quan trong
chuỗi cung ứng để đưa ra các quyết định bền vững,
đặc biệt là trong vấn đề môi trường và trách nhiệm xã
hội, chưa được làm rõ đầy đủ 54. Bên cạnh đó, doanh
nghiệp xuất khẩu và các bên liên quan khác tham gia
trong chuỗi cung ứng thủy sản ở các nước đang phát
triển nói chung, và Việt Nam nói riêng, gặp nhiều rào
cản khi áp dụng các giải pháp và chứng nhận bền vững
toàn cầu do hạn chế về quymô sản xuất, chi phí và khả
năng tiếp cận công nghệ. Song, vềmặt khoa học, chưa
có nghiên cứu thực nghiệm nào được thực hiện nhằm
phân tích các yếu tố thúc đẩy và đánh giá hiệu quả
thực tế của việc thực hiện giải pháp bền vững trong
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy
sản55. Điều này làm cho việc thực thi các cam kết về
bền vững của doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi
không có được sự hợp tác đồng bộ trong toàn chuỗi
cung56.

Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Như đã trình bày ở nội dung cơ sở lý thuyết và lược
khảo tài liệu có liên quan, nhóm yếu tố là động cơ
thúc đẩy doanh nghiệp đưa ra chiến lược áp dụng các
chứng nhận bền vững trong chuỗi cung ứng của các
doanh nghiệp thủy sản gồm: (i) đáp ứng yêu cầu từ thị
trường, (ii) nguồn lực của doanh nghiệp; và (iii) hiệu
quả mang lại từ việc áp dụng chứng nhận. Mô hình
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến số chứng nhận
bền vững áp dụng trong doanh nghiệp thủy sản dựa
trên bằng chứng thực nghiệm tại ĐBSCL được trình
bày như Hình 1.
Trong nghiên cứu này, nhóm yếu tố ảnh hưởng đến
việc áp dụng chứng nhận nhằm đáp ứng yêu cầu của
thị trường được đưa vàomôhình nghiên cứu bao gồm
loại sản phẩm xuất khẩu chính, thị trường xuất khẩu
và tỷ trọng sản lượng xuất khẩu trong tổng sản lượng
sản phẩm bán ra. Mỗi sản phẩm xuất khẩu khác nhau
sẽ được yêu cầu những bộ tiêu chuẩn khác nhau về
bền vững và đảm bảo chất lượng7. Bên cạnh đó, các
doanh nghiệp thủy sản tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu
càng cao được chỉ ra cần phải chú ý thực hiện các
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến số chứng nhận bền vững áp dụng bởi doanh nghiệp thủy
sản tại ĐBSCL. Trích nguồn: Tổng hợp từ các lý thuyết và tài liệu nghiên cứu có liên quan

chứng nhận bền vững nhằm đáp ứng được yêu cầu
nghiêm ngặt của khách hàng ở từng thị trường quốc
tế4. Tuy nhiên, nghiên cứu của Korinth & Lueg đã chỉ
ra rằng số thị trường xuất khẩu và số chứng nhận bền
vững áp dụng tại doanh nghiệp thủy sản có thể tồn tại
mối quan hệ chữU57. Lập luận từ lý thuyết nguồn lực
[36], các định hướng chiến lược, bao gồm việc triển
khai các chiến lược bền vững, phải phù hợp với cấu
trúc và đặc điểm cụ thể của các doanh nghiệp 58. Việc
thực hiện số lượng lớn các giải pháp thực hành bền
vững và chứng nhận đòi hỏi các doanh nghiệp thủy
sản cần đầu tư nhiều chi phí hơn để áp dụng và duy
trì các chứng nhận12,13. Chính vì thế, trong trường
hợp mức giá của các sản phẩm thủy sản đã đạt được
chứng nhận không có sự khác biệt so với các sản phẩm
không được chứng nhận sẽ làm giảm hiệu quả và tạo
ra gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp 59. Vì vậy,
các doanh nghiệp vừa phải chủ động giải quyết các
yêu cầu của khách hàng liên quan đến chiến lược quản
lý chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời vừa phải cân
nhắc thận trọng về hiệu quả kinh tế để đảm hướng tới
tăng trưởng và phát triển trong dài hạn3.

Kết quả là, khi các doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu
sang nhiều quốc gia hơn, số lượng chứng nhận bền
vững có thể giảm do doanh nghiệp có thể chủ động
đánh giá và lựa chọn rời bỏ các thị trường khôngmang
lại hiệu quả kinh tế, và phải tập trung nguồn lực cho
việc thâmnhập và thíchnghi với các thị trườngmới57.
Khi đã đạt được mức ổn định trong thị phần, doanh
nghiệp có thể đầu tư mức độ cao hơn vào các chứng
nhận bền vững để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn
của các thị trường quốc tế để tiếp tục nâng cao vị thế
và uy tín60. Các giả thuyết nghiên cứu được phát biểu
như sau:
H1: Tỷ trọng sản lượng thủy sản xuất khẩu trong tổng
sản lượng sản xuất có ảnh hưởng cùng chiều đến số
chứng nhận bền vững áp dụng tại các doanh nghiệp
thủy sản
H2: Nhóm doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chính là
tôm được kỳ vọng có số chứng nhận áp dụng cao hơn so
với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chính là
cá tra
H3: Số thị trường xuất khẩu có ảnh hưởng ngược chiều
đến số chứng nhận bền vững áp dụng tại các doanh
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nghiệp thủy sản
H4: Bình phương số thị trường xuất khẩu có ảnh hưởng
cùng chiều đến số chứng nhận bền vững áp dụng tại các
doanh nghiệp thủy sản
Nhóm yếu tố về nguồn lực tài chính được xem là
yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định thực hiện
giải pháp bền vững trong chuỗi cung ứng của doanh
nghiệp 24. Các doanh nghiệp có thời gian hoạt động
lâu đời, quy mô lớn và loại hình công ty cổ phần
thường có khả năng huy động nguồn lực tài chính và
thực hiện các giải pháp bền vững tốt hơn, nhờ áp lực
phải công bố và minh bạch hóa thông tin liên quan
đến các chứng nhận bền vững, đáp ứng yêu cầu từ
thị trường và nâng cao lợi nhuận cho các cổ đông61.
Lãnh đạo doanh nghiệp cũng sử dụng các chứng nhận
bền vững để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan
khác, xây dựng một môi trường làm việc tốt cho nhân
viên và thể hiện cam kết với cộng đồng địa phương và
các tổ chức phi chính phủ về phát triển bền vững24,62.
Việc thực hiện thành công các giải pháp thực hành
bền vững và công bố đến các bên liên quan, vì vậy,
trở thành các nguồn lực chiến lược giúp nâng cao lợi
thế cạnh tranh của doanh nghiệp35,63. Bên cạnh đó,
việc doanh nghiệp có thể cải thiện được doanh thu
và/hoặc đạt được hiệu suất sinh lời cao hơn từ các
chiến lược kinh doanh, bao gồm chiến lược quản trị
chuỗi cung ứng theo hướng bền vững ở các giai đoạn
trước đó sẽ giúp gia tăng nguồn lực tài chính và thúc
đẩy việc thực hiện các giải pháp bền vững trong chuỗi
cung ứng của doanh nghiệp hiệu quả hơn ở giai đoạn
hiện tại12,13,59. Dựa trên các lập luận trên, các giả
thuyết có liên quan được trình bày như sau:
H5: Doanh thu của năm liền kề có ảnh hưởng cùng
chiều đến số chứng nhận bền vững áp dụng tại các
doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL
H6: Nhóm doanh nghiệp thủy sản tại ĐBSCL có quy
mô nhỏ và vừa có số chứng nhận bền vững được áp
dụng ít hơn nhóm doanh nghiệp thủy sản tại ĐBSCL
có quy mô lớn.
H7: Số năm hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng
cùng chiều đến số chứng nhận bền vững áp dụng tại các
doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL
H8: Công ty cổ phần có số chứng nhận bền vững được
áp dụng cao hơn các doanh nghiệp thủy sản hoạt động
theo các loại hình khác
Thái độ phản ứng chủ động của lãnh đạo cấp cao
khác nhau đối với các áp lực bền vững về kinh tế, môi
trường và xã hội dẫn đến mức độ cam kết khác nhau
đối với các giải pháp thực hành bền vững sẽ dẫn đến
các hướng hành động khác nhau64. Nói cách khác,
tầm nhìn của quản lý cấp cao về các chiến lược bền
vững sẽ trở thành các cam kết chiến lược bền vững
để đối phó với áp lực từ các bên liên quan, từ đó, cho

phép tổ chức có cơ hội đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và
áp lực từ thị trường, và đảm bảo lợi thế cạnh tranh 9.
Chính vì vậy, thái độ và quan điểm chủ động của lãnh
đạo cấp cao đối với các giải pháp thực hành bền vững
trong chiến lược quản trị chuỗi cung ứng được xem là
yếu tố thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp. Đồng thời, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng
khi lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá tích cực hiệu quả
mang lại của việc áp dụng các chứng nhận bền vững
có thể ảnh hưởng tốt hơn của việc triển khai các chiến
lược bền vững trong các doanh nghiệp thủy sản và
toàn bộ chuỗi cung ứng của họ42,43,64,65. Giả thuyết
được đề xuất như sau:
H9: Mức tự đánh giá về hiệu quả về việc áp dụng các
chứng nhận có ảnh hưởng cùng chiều với số chứng nhận
bền vững áp dụng tại doanh nghiệp thủy sản

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp thu thập số liệu
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu được khảo sát từ
tháng 3 đến tháng 6 năm 2024 với sự hỗ trợ của Trung
tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường
vùng 6. Theo cơ sở dữ liệu của Trung tâmChất lượng,
Chế biến và Phát triểnThị trường vùng 6, có tổng cộng
413 doanh nghiệp thủy sản đang hoạt động ở ĐBSCL
trong thời gian khảo sát. Trong đó, mẫu nghiên cứu
gồm 324/324 (~ 100%) doanh nghiệp có xuất khẩu
một trong hai sản phẩm chủ lực là cá tra và tôm tại
ĐBSCL năm 2023. Các thông tin được yêu cầu cung
cấp trong phiếu khảo sát phải được phản hồi bởi quản
lý các bộ phân có liên quan đến từng nội dung, và phải
có sự kiểm tra và xác nhận thông tin của đại diện lãnh
đạo doanh nghiệp theo pháp luật, cũng như chữ ký
của người cung cấp thông tin và điều tra viên. Để đảm
bảo độ tin cậy của dữ liệu, sau khi có kết quả khảo sát,
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có
thành lập đoàn thẩm định kết quả khảo sát thực tế tại
mỗi tỉnh 03 Cơ sở chế biến thủy sản nhằm đánh giá
tính chính xác của người cung cấp thông tin và điều
tra viên thực hiện khảo sát.
Bảng câu hỏi khảo sát gồm bốn phần. Trong đó, phần
1, 2 và 3 của phiếu khảo sát được thiết kế theo đề xuất
của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị
trường vùng 6, căn cứ vào Quyết định số 145/QĐ-
CCPT-KHTC ngày 17/8/2023 của Cục Chất lượng,
Chế biến và Phát triển thị trường về việc yêu cầu (bắt
buộc) các cơ sở chế biến thủy xuất khẩu tạimột số tỉnh
phíaNam cung cấp thông tin. Cụ thể, phần 1 bao gồm
thông tin chung về doanh nghiệp, bao gồm loại hình
doanh nghiệp, quy mô, cơ cấu tổ chức, số năm hoạt
động, thông tin về lãnh đạo, cơ cấu sản phẩm chính,
thị trường tiêu thụ, tình hình tài chính, và quy mô lực
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lượng lao động hiện tại. Phần 2 được thiết kế để thu
thập thông tin về nguồn cung cấp nguyên liệu thô và
các hoạt động sản xuất và chế biến của doanh nghiệp,
bao gồm số lượng, nguồn cung cấp và giá của nguyên
liệu và cơ cấu chi phí trong thành phẩm. Phần 3 của
bảng câu hỏi liên quan đến thông tin về việc thực hiện
các giải pháp bền vững trong doanh nghiệp.
Phần 4 của bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế nhằm
thu thập thông tin tự đánh giá về hiệu quả của việc
thực hiện các giải pháp bền vững trong doanh nghiệp.
Trong phần này, đáp viên được yêu cầu tự đánh giá
kết quả đạt được từ việc áp dụng các chứng nhận bền
vững về kinh tế, môi trường và xã hội theo khung
thang đo được điều chỉnh từ các đề xuất của Free-
man, Yang, và Attanasio et al. [34,42,66]. Mức điểm
tự đánh giá được thiết kế theo yêu cầu của Trung tâm
Chất lượng, Chế biến và Phát triểnThị trường vùng 6,
căn cứ vàoQuyết định số 145/QĐ-CCPT-KHTCngày
17/8/2023 của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển
thị trường. Chi tiết về các tiêu chí tự đánh giá được
trình bày trong Bảng 1.

Phương pháp phân tích số liệu
Mô hình tuyến tính tổng quát (Generalized Linear
Model - GLM) với phân phốiGaussian được vận dụng
trong nghiên cứu này để phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đến số lượng chứng nhận áp dụng bởi các
doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong mẫu nghiên
cứu. Mô hình GLM cung cấp phương pháp hồi quy
để xử lý các mối quan hệ phi tuyến tính, thay vì yêu
cầu mối quan hệ tuyến tính như trong hồi quy theo
phương pháp bình phương tối thiểu (OLS)67. Như
đã trình bày ở trên, việc áp dụng các chứng nhận bền
vững trong chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp thủy
sản chịu ảnh hưởng từ áp lực của khách hàng và các
bên liên quan, hiệu quả kinh tế, nguồn lực và quan
điểm của lãnh đạo doanh nghiệp. Theo đó, các doanh
nghiệp thủy sản được chỉ ra là có sự đánh đổi giữa
chi phí và gánh nặng thiệt hại nguồn lực tài chính và
mức độ áp dụng chứng nhận57. Điều này gợi ý sự
tồn tại tiềm năng của một mối quan hệ phi tuyến tính
giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trongmô hình
nghiên cứu 68. Hơn nữa, mô hình GLM có thể giúp
giảm thiểu các vấn đề sai lệch như sự không đồng nhất
phương sai69. Chỉ số Akaike (AIC) được sử dụng để
giải thích cho sự phù hợp của mô hình (Goodness of
fit). Mối quan hệ thống kê giữa số chứng nhận bền
vững áp dụng tại doanh nghiệp thủy sản và các biến
giải thích đã được kiểm tra với 1.000 lần bootstraps
trong hồi quy GLM nhằm đảm bảo kết quả chính xác
và loại bỏ các sai sót của mô hình hồi quy với mức ý
nghĩa thống kê tối đa được đề xuất 10% 68.

Mô hình hồi quy có dạng tổng quát như sau

Yi = β0 +∑8
k=1βkXki + εi

Trong đó, Yi: biến phụ thuộc, đo lường số chứng
nhận bền vững áp dụng bởi doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản trong mẫu nghiên cứu i (i=1,324) với giả
định phân giả định phân phối chuẩn của các sai số
và chuyển đổi hàm liên kết của hồi quy tuyến tính;
Xk (k=1; 8): các biến độc lập. ε : sai số của mô hình;
β 0: hệ số chặn; β k (k=1; 9): hệ số hồi quy (Diễn giải
chi tiết biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình
GLM được trình bày ở Bảng 2).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thực trạng áp dụng chứng nhận bền vững
của doanh nghiệp thủy sản trong mẫu
nghiên cứu
Dựa trên kết quả khảo sát, các doanh nghiệp chế biến
và xuất khẩu thủy sản trong mẫu nghiên cứu có hơn
58% công ty trách nhiệm hữu hạn, kế đến công ty
cổ phần chiếm khoảng 36%. Hơn 4% doanh nghiệp
trong mẫu nghiên cứu có 100% vốn nước ngoài, còn
lại là nhóm doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài
và doanh nghiệp khác, bao gồm các cơ sở sơ chế, thu
gom thủy sản (xem Hình 2 (a)). Về quy mô, nhóm
doanh nghiệp lớn (trên 200 lao động, tổng doanh thu
200 tỷ đồng) chiếm trên 40,6%, nhóm doanh nghiệp
nhỏ và vừa chiếm 59,4%. Trong đó, doanh nghiệp vừa
(nhỏ hơn 200 lao động, tổng doanh thu nhỏ hơn 200
tỷ) chiếm 34,38%, doanh nghiệp nhỏ (nhỏ hơn 100
lao động, tổng doanh thu nhỏ hơn 50 tỷ) chiếm 25%
và không có doanh nghiệp siêu nhỏ (xemHình 2 (b)).
Số năm hoạt động trung bình của các cơ sở chế biến
thủy sản trong phạm vi khảo sát phân bố tập trung
trong khoảng từ 15 đến 20 năm, tức là khoảng thời
gian Việt Nam cùng các Quốc gia thuộc khối ASEAN
(AFTA) và Trung Quốc ký (ACFTA) ký kết các Hiệp
định thương mại tự do. Trong đó, các doanh nghiệp
thủy sản có thời gian hoạt động lâu nhất tập trung
ở các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, và Bến Tre (xem
Hình 3).
Bảng 3 mô tả các đặc điểm của các doanh nghiệp
trong mẫu theo sản phẩm xuất khẩu chính của các
doanh nghiệp, bao gồm cá tra (Pangasius bocourti)
và tôm (Litopenaeus vannamei và Penaeus monodon).
Kết quả tính toán cho thấy không có sự khác biệt đáng
kể về tổng số năm hoạt động, tỷ lệ số lượng xuất khẩu
trên tổng sản lượng bán ra và tự đánh giá hiệu quả của
việc thực hiện các thực hành bền vững giữa nhóm các
doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm cá tra và tôm (P <
0,05).
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Bảng 1: Tiêu chí tự đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các giải pháp bền vững trong chuỗi cung ứng tại các
doanh nghiệp thủy sản tại ĐBSCL 34,42,66

STT Hiệu quả của các
giải pháp bền
vững thực hiện bởi
doanh nghiệp

Mã Thang đo tự đánh giá Mức điểm tự đánh
giá
(1)- Không mang lại
hiệu quả;
(2)- Hiệu quả thấp;
(3)- Hiệu quả cao;
(4)- Hiệu quả rất cao

1 Kinh tế P1 Cải thiện kết quả hoạt động, thị trường và tài
chính so với năm trước đó

(1) (2) (3) (4)

P2 Cải thiện kết quả về chi phí, chất lượng, giao
hàng và tính linh hoạt trong sản xuất so với
năm trước đó

(1) (2) (3) (4)

P3 Có sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng
và thị phần

(1) (2) (3) (4)

P4 Cải thiện được khả năng sinh lời và đạt được
hiệu quả tài chính như kế hoạch

(1) (2) (3) (4)

2 Môi trường P5 Cải thiện kết quả về kiểm soát ô nhiễm và
hiệu quả sử dụng tài nguyên so năm trước

(1) (2) (3) (4)

P6 Giảm các tác động tiêu cực lên môi trường (1) (2) (3) (4)

P7 Giảm rác thải gây ô nhiễm môi trường (1) (2) (3) (4)

3 Xã hội P8 Cải thiện kết quả hướng đến nhân viên và
cộng đồng so với năm trước

(1) (2) (3) (4)

P9 Cải thiện phúc lợi/bình đẳng của nhân viên
và giải quyết các vấn đề về nhân quyền

(1) (2) (3) (4)

P10 Cải thiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi
doanh nghiệp hoạt động

(1) (2) (3) (4)

Trích nguồn: Tổng hợp và điều chỉnh từ các nghiên cứu.

Hình 2: Loại hình và quy mô sản xuất: (a) Loại hình, (b) Quy mô. Trích nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát năm
2024
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Bảng 2: Diễn giải các biến trongmô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến số chứng nhận bền vững áp
dụng bởi doanh nghiệp thủy sản tại ĐBSCL

Ký hiệu biến Diễn giải Nguồn trích dẫn

Biến phụ thuộc

Số lượng chứng nhận bền vững được áp dụng bởi các doanh nghiệp
thủy sản

7,22,42,64

Các biến độc lập

Tỷ trọng sản lượng sản phẩm xuất khẩu/tổng sản lượng sản xuất 21

Loại sản phẩm xuất khẩu chủ lực (0 = cá tra; 1 = tôm) 70

Số lượng thị trường xuất khẩu 7,21

Bình phương số lượng thị trường xuất khẩu

Logarit của tổng doanh thu năm 2022 của các doanh nghiệp trong
mẫu nghiên cứu (tỷ đồng)

64,66,71

Quy mô doanh nghiệp (nhận trị số 1 nếu doanh nghiệp có quy mô
nhỏ và vừa, 0 nếu doanh nghiệp có quy mô lớn).

61,70

Số năm hoạt động của doanh nghiệp (năm) 72,73

Loại hình doanh nghiệp (nhận trị số 1 cho trường hợp công ty cổ
phần; trị số 0 cho các loại hình doanh nghiệp khác)

36,43

Đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp về hiệu quả thực hiện giải pháp
bền vững trong chiến lược quản trị chuỗi cung ứng

42,43,64

Trích nguồn: Tổng hợp từ các lý thuyết và tài liệu nghiên cứu có liên quan

Hình 3: Phân bổ các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu theo địa bàn hoạt động
Ghi chú: AG: tỉnh An Giang; CT: tỉnh Cần Thơ; DT: tỉnh Đồng Tháp; HG: tỉnh Hậu Giang; BT: tỉnh Bến Tre; SG: TP. Hồ
Chí Minh; LA: tỉnh Long An; TG: tỉnh Tiền Giang; KG: tỉnh Kiên Giang; TV: tỉnh Trà Vinh; CM: tỉnh Cà Mau; BL: tỉnh
Bạc Liêu; ST: tỉnh Sóc Trăng.
Trích nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát năm 2024
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Bảng 3: Một số chỉ tiêumô tả đặc điểm của các doanh nghiệp thủy sản trongmẫu nghiên cứu

Loại
sản
phẩm

Số chứng
nhận bền
vững đã đạt
được

Điểm tự đánh giá về hiệu quả áp
dụng chứng nhân bền vững của
lãnh đạo doanh nghiệp

Tổng số
năm
hoạt
động

Tổng sản lượng
xuất khẩu/Sản
lượng bán ra

Tổng số
thị trường
xuất khẩu

Doanh
thu (tỷ
đồng)

Cá tra

Trung
bình
(N=
139)

2,9 3,4 13,7 91,8 23,9 365,8

Độ lệch
chuẩn

2,0 0,8 9,7 19,0 14,0 501,0

Tôm

Trung
bình
(N=
185)

2,1 3,1 16,7 91,0 16,4 175,5

Độ lệch
chuẩn

1,5 1,1 9,7 19,4 15,1 215,6

Tổng mẫu

Trung
bình
(N=324)

2,5 3,2 15,4 91,4 19,6* 257,1*

Độ lệch
chuẩn

1,8 1,0 9,8 19,2 15,1 377,6

Trích nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát năm 2024.
Ghi chú: * tương ứng với mức ý nghĩa 5% sử dụng kiểm định T-test

Bên cạnh đó, kết quả trình bày ở Bảng 3 cũng cho thấy
tỷ trọng sản lượng xuất khẩu trên tổng sản lượng bán
được tìm thấy ở mức trung bình 91,4%, kết quả này là
phù hợp với thực trạng sản xuất và chế biến thủy sản
của Việt Nam với khoảng 90% phục vụ cho hoạt động
xuất khẩu16. Về số lượng thị trường đầu ra và chỉ tiêu
tổng doanh thu, có sự khác biệt giữa nhóm các doanh
nghiệp xuất khẩu cá tra và tôm (P < 0,05).
Tính toán từ kết quả khảo sát, lãnh đạo các doanh
nghiệp đánh giá việc thực hiện các chứng nhận bền
vững mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, môi trường và
xã hội cho các doanh nghiệp ở mức điểm trung bình
3,2/4 điểm. Trong đó, đánh giá hiệu quả kinh tế, việc
áp dụng các chứng nhận bền vững giúp hỗ trợ nâng
cao nhận thức tích cực của lãnh đạo về tính bền vững,
cải thiện chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như
lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ mở rộng thị phần và tăng
doanh thu. Hơn nữa, việc áp dụng các chứng nhận
bền vững có thể giúp các doanh nghiệp trong ngành
thủy sản cải thiện được hoạt động sản xuất, giảm thiểu
tác động tiêu cực lên môi trường trong quá trình sản
xuất, đồng thời thúc đẩy phúc lợi xã hội và sức khỏe

lao động hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững
để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt từ các thị trường
chủ lực là châu Âu, Trung Quốc và Mỹ.
Bảng 4 mô tả các loại chứng nhận bền vững đã được
các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu áp dụng.
Nhìn chung, các chứng nhận bền vững về an toàn
thực phẩm, môi trường và xã hội đã được xem xét
đầy đủ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên thị
trường toàn cầu. Trong đó, các chứng nhận về an
toàn thực phẩm là nhóm chứng nhận lớn nhất được
các doanh nghiệp trong mẫu áp dụng. Như trình bày,
194/324 (~60%) doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu
đã áp dụng chứng nhận HACCP (Hệ thống phân tích
mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn). Tương tự như
các doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành thực
phẩm, các doanh nghiệp thủy sản được yêu cầu tuân
thủ các quy định về vệ sinh và thiết lập hệ thống các
điểm kiểm soát tới hạn để xác định các rủi ro tiềm
ẩn và liên kết quản lý rủi ro theo các hướng dẫn của
HACCP. Chứng nhận của Hiệp hội bán lẻ Anh (BRC)
đã được hơn 40% doanh nghiệp trong mẫu nghiên
cứu áp dụng, tiếp theo là 22% doanh nghiệp áp dụng
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chứng nhậnESMark, thể hiện rằng sản phẩmđáp ứng
các tiêu chuẩn thử nghiệm an toàn và hiệu suất để đáp
ứng yêu cầu của khách hàng ở thị trường châu Âu.
Hơn 20% tổng số doanh nghiệp trongmẫu đã áp dụng
chứng nhận ISO 22000. ISO 22000 và ISO 9001 là các
tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp các tổ chức cải thiện
hiệu suất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn
cho khách hàng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ISO 22000 tập
trung vào ngành thực phẩm, các tiêu chuẩn ISO 9001
được áp dụng để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
của một tổ chức. ISO 22000 là một tiêu chuẩn về an
toàn thực phẩm dựa trên các hướng dẫnHACCP theo
Codex Alimentarius và các nguyên tắc quản lý của
ISO 9001. Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 37%
tổng số doanh nghiệp trong mẫu đã áp dụng chứng
nhận Halal. Chứng nhận Halal là một chứng nhận
đặc biệt áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm, không
chỉ đảm bảo mức độ cao về vệ sinh và an toàn của
sản phẩm, mà còn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của
người tiêu dùng cộng đồng Hồi giáo trên thị trường
quốc tế. Do đó, việc thực hiện chứng nhận Halal có
thể hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu,
tổng doanh thu và hiệu quả của các doanh nghiệp
thủy sản53,74.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc thực hiện các chứng
nhận bền vững vềmôi trường (ví dụ: chứng nhận ISO
14000) và xã hội (ví dụ: SA 8000) ít hơn so với các
chứng nhận về an toàn thực phẩm, và chủ yếu được
áp dụng bởi các doanh nghiệp quy mô lớn. Trong
đó, các doanh nghiệp thủy sản đã chú trọng hơn vào
việc thực hiện chứng nhận môi trường (khoảng 7,4%
tổng số doanh nghiệp trong mẫu), so với chứng nhận
bền vững về xã hội (ít hơn 2,2% tổng số doanh nghiệp
trong mẫu nghiên cứu). Có thể giải thích rằng, trong
bối cảnh hạn chế nguồn lực tài chính cho việc áp
dụng các chứng nhận bền vững và chưa có quy định
bắt buộc thống nhất chung cho các chứng nhận về
xã hội49,75, các doanh nghiệp thủy sản tại Việt Nam
ưu tiên áp dụng các chứng nhận bắt buộc về an toàn
thực phẩm và môi trường theo quy định của cơ quan
quản lý nhà nước hơn là các chứng nhận tự nguyện
khác50,75.
Điểm trung bình đánh giá hiệu quả mang lại từ việc
áp dụng các chứng nhận bền vững trong các khía cạnh
kinh tế, môi trường và xã hội của lãnh đạo doanh
nghiệp được trình bày ở Bảng 5. Về hiệu quả kinh tế,
các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp có sản phẩm
đầu ra chính là cá tra cho rằng đóng góp quan trọng
nhất của việc thực hiện các thực hành bền vững là
cải thiện hoạt động, thị trường và kết quả tài chính
(trung bình 3,44/4 điểm), trong khi cải thiện kết quả
liên quan đến chi phí, chất lượng, giao hàng và tính
linh hoạt được ghi nhận ở mức điểm cao nhất (trung

bình 3,19/4 điểm) đối với các doanh nghiệp có sản
phẩm chính là tôm. Do đó, việc cải thiện hiệu quả
tài chính của các doanh nghiệp là mối quan tâm lớn
nhất của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Kết quả này
tương đồng với các nghiên cứu của Freeman và Dar-
nall et al.35,41. Hiệu quả kinh tế là yếu tố quan trọng
nhất để thực hiện các chiến lược bền vững của các
lực lượng doanh nghiệp. Việc thực hiện các chứng
nhận/giải pháp bền vững có thể hỗ trợ cải thiện kết
quả liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và hiệu quả sử
dụng tài nguyên vàmôi trường. Về các khía cạnhphúc
lợi xã hội, cải thiện kết quả hướng tới nhân viên và
cộng đồng được đánh giá là hiệu quả lớn nhất đối với
các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến số chứng
nhận áp dụng bởi các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sảnĐBSCL
Bảng 6 trình bày kết quảmô hình hồi quy GLMnhằm
ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng chứng
nhận bền vững áp dụng tại các doanh nghiệp thủy sản
ở ĐBSCL (P < 0,01). Hệ số AIC của mô hình là 3,61
(P < 0,01) và chỉ số Log-likelihood của mô hình đạt
-437,23 cho thấy rằng mô hình GLM phù hợp để vận
dụng phân tích ảnh hưởng của các yếu tố được đưa
vào mô hình đến số lượng chứng nhận bền vững áp
dụng bởi các doanh nghiệp thủy sản ở ĐBSCL.
Kết quả mô hình cho thấy rằng, doanh thu năm liền
kề trước đó (năm 2022) có ảnh hưởng cùng chiều đến
số lượng chứng nhận được áp dụng tại doanh nghiệp
lần lượt ở mức ý nghĩa 1% và 5%. Cụ thể, kết quả
mô hình hồi quy GLM chỉ ra rằng khi doanh thu năm
liền kề trước đó của doanh nghiệp tăng lên 1% thì số
chứng nhận của doanh nghiệp tăng 0,263 (P < 0,01).
Kết quả này phù hợp với giả thuyết [H5] đã đặt ra.
Mức doanh thu cao hơn biểu thị nguồn lực tài chính
mạnh mẽ hơn, cho phép doanh nghiệp có khả năng
đầu tư vào việc áp dụng và chi phí duy trì các chứng
nhận bền vững12,13,59. Thêm vào đó, quy mô doanh
nghiệp có tương quanngược chiều với số lượng chứng
nhận bền vững áp dụng tại doanh nghiệp thủy sản (P
< 0,01), gợi ý rằng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa
có số lượng chứng nhận bền vững được áp dụng thấp
hơn nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn. Kết quả này
phù hợp với giả thuyết [H6] và các nghiên cứu trước
đây4,21,70,76. Lý do chính dẫn đến sự khác biệt này
là do các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn về
nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận các nguồn
tài trợ. Việc áp dụng và duy trì các chứng nhận bền
vững đòi hỏi chi phí cao, tạo gánh nặng tài chính cho
doanh nghiệp12,13, đặc biệt nếu giá bán sản phẩm
được chứng nhận không khác biệt nhiều so với sản
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Bảng 4: Các chứng nhận bền vững được áp dụng bởi các doanh nghiệp trongmẫu nghiên cứu

Phân loại
doanh

Chứng nhận an toàn thực phẩm Chứng nhận bền vững về môi trường
và xã hội

BRC HACCP ES Mark ISO 22000 ISO 9001 ISO 14000 SA 8000 Halal

Theo sản
phẩm chính

Cá tra 66 104 34 31 16 14 3 72

Tôm 65 90 38 34 12 10 4 48

Theo quy mô

DN Lớn 92 81 53 48 19 19 5 75

DNNVV 39 113 19 17 9 5 2 45

Tổng mẫu 131 194 72 65 28 24 7 120

Tỷ lệ (%) 40,43 59,88 22,22 20,06 8,64 7,41 2,16 37,04

Trích nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát năm 2024.

phẩm không được chứng nhận59. Trong bối cảnh đó,
các doanh nghiệp quy mô lớn có thể có lợi thế hơn về
nguồn lực tài chính và khả năng huy động vốn.
Các kết quả phân tích được tìm thấy trong nghiên cứu
này củng cố quan điểm được chỉ ra trong lý thuyết
nguồn lực rằng nguồn lực tài chính là yếu tố quan
trọng thúc đẩy việc thực hiện các chiến lược như việc
áp dụng chứng nhận bền vững36. Mức doanh thu
tăng tạo cho doanh nghiệp động lực quan trọng và
góp phần bổ sung nguồn lực tài chính sẵn có để doanh
nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược, trong
đó, bao gồm việc áp dụng các chứng nhận bền vững
nhằmgiúpmở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc
tế, từ đó, gia tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả
hoạt động10,18,19,77. Kết hợp với kết quả tính toán từ
số liệu khảo sát, các doanh nghiệp quy mô lớn trong
mẫunghiên cứu áp dụng gần 4 (mức trung bình là 3,6)
chứng nhận, trong khi số lượng chứng nhận của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa được chỉ ra là ít hơn 2 (mức
trung bình là 1,7). Có thể giải thích rằng, trong bối
cảnh hạn chế nguồn lực tài chính cho việc áp dụng các
chứng nhận bền vững và chưa có quy định bắt buộc
thống nhất chung cho các chứng nhận về xã hội49,75,
các doanh nghiệp thủy sản tại Việt Nam ưu tiên áp
dụng các chứng nhận bắt buộc về an toàn thực phẩm
và môi trường theo quy định của cơ quan quản lý nhà
nước hơn là các chứng nhận tự nguyện khác 50,75.
Bên cạnh đó, mặc dù doanh thu tăng sẽ có ảnh hưởng
thuận chiều đến số lượng chứng nhận bền vững được
áp dụng, song, để doanh nghiệp quyết định áp dụng
thêm 1 chứng nhận, doanh thu năm liền kề phải đạt
mức tăng xấp xỉ 3,8%. Trong khi đó, mức doanh
thu thấp nhất đạt được tại các doanh nghiệp trong
mẫu nghiên cứu là ở mức khoảng 11 tỷ đồng/năm

(Hình 4). Chi tiết hơn, kết quả mô tả mối tương
quan giữa doanh thu và số chứng nhận cho thấy khi
số chứng nhận bền vững của doanh nghiệp bằng 0,
doanh thu của doanh nghiệp bằng 0. Nghĩa là, doanh
nghiệp bắt buộc phải áp dụng tối thiểu 01 chứng nhận
bắt buộc về an toàn thực phẩm để có thể duy trì hoạt
động. Số chứng nhận cao nhất được áp dụng bởi
các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu là 10 chứng
nhận. Kết quả mô tả cũng cho thấy doanh thu của
các doanh nghiệp dao động trong mức từ 11,2 tỷ đến
dưới 1.500 tỷ đồng khi số lượng chứng nhận bền vững
được áp dụng nằm trong khoảng từ 1 đến 4. Trong khi
đó, khi số chứng nhận bền vững của doanh nghiệp
tăng lên khoảng từ 5 đến 7, doanh thu của doanh
nghiệp có xu hướng cao hơn (mức doanh thu thấp
nhất đạt khoảng 23 tỷ đồng, cao nhất đạt gần 4.000 tỷ
đồng). Tuy nhiên, khi số chứng nhận áp dụng nằm
trong khoảng từ 8 đến 10, doanh thu trung bình có
xu hướng giảm với mức doanh thu cao nhất chỉ đạt
xấp xỉ 1.600 tỷ đồng, song mức doanh thu thấp nhất
đạt mức 175 tỷ đồng. Nói cách khác, mức doanh thu
tối thiểu của nhóm các doanh nghiệp có khả năng áp
dụng từ 8 chứng nhận được ghi nhận ở mức cao hơn
rất nhiều so với nhóm doanh nghiệp có dưới 8 chứng
nhận. Kết quả này gợi ý có thể có sự tồn tại mối quan
hệ chữ U ngược giữa số lượng chứng nhận bền vững
và doanh thu năm trước liền kề51,78. Nghĩa là, khi số
lượng chứng nhận bền vững được áp dụng tăng thì
sẽ làm tăng doanh thu. Song, doanh nghiệp cần xác
định một ngưỡng tối ưu về số lượng chứng nhận bền
vững nên áp dụng tại doanh nghiệp để đảm bảo tối
ưu nguồn lực đầu tư cho áp dụng các chứng nhận bền
vững50,77.

nghiệp
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Bảng 5: Điểm trung bình của lãnh đạo doanh nghiệp về việc đánh giá hiệu quảmang lại từ việc áp dụng các
chứng nhận bền vững

Mã Thang đo tự đánh giá DNXK Cá tra
(N = 138)

DNXK Tôm
(N = 185)

DNNVV môQuy
lớn

Tổng DNNVV Quy mô
lớn

Tổng

Hiệu quả của việc áp dụng chứng nhận bền vững về kinh tế

P1 Cải thiện kết quả hoạt  động,

đó

3,33 3,53 3,44 3,14 3,25 3,17

(0,99) (0,67) (0,83) (1,14) 1,09) (1,13)

  

  
trong sản xuất so với

3,47 3,39 3,18 3,21 3,19

(0,69) (0,83) (1,14) (1,07) (1,11)

P3 Có sự tăng trưởng trong 3,19 3,46 3,34 3,07 3,18 3,10

(1,06) (0,74) (0,91) (1,18) (1,11) (1,16)

P4 Cải thiện được khả năng

hoạch

2,97 3,18 3,09 2,85 3,04 2,90

(1,02) (0,71) (0,86) (1,14) (1,08) (1,12)

Hiệu quả của việc áp dụng chứng nhận bền vững về môi trường

nguyên so năm trước

3,30 3,54 3,43 3,22 3,20 3,22

(0,96) 0,66) (0,82) (1,15) (1,06) (1,13)

P6 Giảm các tác động tiêu 3,27 3,38 3,33 3,16 3,22 3,17

(0,97) (0,71) (0.84) (1,12) (1,08) (1,11)

P7 Giảm rác thải gây ô 3,17 3,34 3.27 3,07 3,12 3,08

(0.98) (0,72) (0.85) (1,10) (1,09) (1,09)

Hiệu quả của việc áp dụng chứng nhận bền vững về xã hội

P8 Cải thiện kết quả hướng

đồng so với năm trước

3,27 3,38 3,33 3,16 3,22 3,17

(0,97) (0,71) (0,84) (1,12) (1,08) (1,11)

P9 Cải thiện phúc lợi/bình đẳng

các vấn đề về nhân quyền

nhân quyền

3,17 3,34 3,27 3,07 3,12 3,08

(0,98) (0,72) (0,85) (1,10) (1,09) (1,09)

Cải thiện trách nhiệm

doanh nghiệp hoạt động

3,24 3,30 3,27 3,09 3,20 3,12

(0,98) (0,75) (0,86) (1,11) (1,10) (1,11)

Trích nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát năm 2024.
Ghi chú: số liệu trình bày trong () là độ lệch chuẩn. DNNVV: doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, các kết quả phân tích được tìm thấy trong
nghiên cứu này gợi ý rằng nếu tính theo mức trung
bình doanh thu của các doanh nghiệp trong mẫu
nghiên cứu này (~ 257 tỷ đồng, như đã trình bày ở
Bảng 3), mức tăng doanh thu trung bình koảng hơn
9,7 tỷ đồng thì mới có thể đủ ảnh hưởng đến việc
doanh nghiệp cân nhắc áp dụng thêm 01 chứng nhận
bền vững. Kết quả này giải thích được vì sao việc áp
dụng các chứng nhận bền vững tại các doanh nghiệp
có quy mô nhỏ và vừa thường rất hạn chế và chủ
yếu, chỉ tập trung tại các doanh nghiệp có quy mô
lớn4,42,43.

Nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ cùng chiều
giữa mức điểm đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp
về hiệu quả mang lại của áp dụng chứng nhận bền
vững với số lượng chứng nhận bền vững áp dụng tại
doanh nghiệp (P < 0,05). Kết quả này tương đồng với
giả thuyết nghiên cứu [H9] và các nghiên cứu của Ali
et al. và Straub et al.79,80. Thái độ tích cực, mức độ
chủ động và cam kết của quản lý cấp cao trong doanh
nghiệp thủy sản ảnh hưởng đến định hướng thực hiện
các giải pháp bền vững trong chiến lược quản trị chuỗi
cung ứng. Nói cách khác, các quyết định thực hiện
các giải pháp bền vững trong chiến lược quản trị chuỗi

 chính so

lượng, giao  ạt 

thị trường và tài
với năm trước

phí, P2 Cải thiện kết quả về chiphí, chất 3,30

  trong s    
(0,97)

doanh  số bán hàng và
thị phần

sinh lời và đạt được hiệu
quả tài chính như kế  hoạch

P5      
      
 

Cải thiện kết quả về kiể 
ô nhiễm và hiệu quả sử dụng
tài nguyên so vơi năm trước

cực lên môi trường

nhiễm môi trường

đến nhân viên và cộng

của nhân viên và giải quyết

P10
đối với cộng đồng nơi

hàng và tính linh ho

ản xuất so với năm trước đó

m soát
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Bảng 6: Kết quả hồi quy GLM ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến số chứng nhận áp dụng bởi các doanh nghiệp
xuất khẩu thủy sản ĐBSCL

Ký hiệu biến Diễn giải Hệ số hồi quy Sai số chuẩn Hệ số z

Tỷ trọng sản lượng sản phẩm xuất
khẩu/tổng sản lượng sản xuất

0,001 0,003 0,220

Loại sản phẩm xuất khẩu chủ lực (0 = cá
tra; 1 = tôm)

-0,209 0,175 -1,190

Số lượng thị trường xuất khẩu -0,008 0,027 -0,290

Bình phương số lượng thị trường xuất
khẩu

0,001 0,001 1,030

Logarit của tổng doanh thu năm2022 của
các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu
(tỷ đồng)

0,263*** 0,092 2,850

Quy mô doanh nghiệp (nhận trị số 1 nếu
doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, 0
nếu doanh nghiệp có quy mô lớn).

-1,067*** 0,275 -3,880

Số năm hoạt động của doanh nghiệp
(năm)

0,009 0,009 0,900

Loại hình doanh nghiệp (nhận trị số 1
cho trường hợp công ty cổ phần; trị số 0
cho các loại hình doanh nghiệp khác)

0,111 0,216 0,520

Đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp về
hiệu quả thực hiện giải pháp bền vững
trong chiến lược quản trị chuỗi cung ứng

0,426** 0,180 2,360

Hệ số chặn 1,385** 0,641 2,160

Số quan sát 324

Hệ số AIC 3,611

Log Likelihood -574,673

Trích nguồn: Ước lượng từ dữ liệu khảo sát năm 2024.
Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.

cung ứng của các doanhnghiệp thủy sản bị ảnh hưởng
bởi nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan bên
ngoài doanh nghiệp, bao gồm khách hàng, nhà cung
cấp, chính phủ, cộng đồng và nhân viên 12,81, (Joshi
và Sharma). Sự ủng hộ và quyết tâm từ những người
đứng đầu doanh nghiệp sẽ tạo động lực và là nguồn
lực cần thiết để thúc đẩy các nỗ lực hướng tới thực
hiện thành công các giải pháp bền vững trong toàn
chuỗi cung ứng82,83.
Nghiên cứu này chưa tìm thấy ảnh hưởng của nhóm
yếu tố liên quan đến thị trường (bao gồm tỷ trọng sản
lượng xuất khẩu trên tổng lượng sản phẩm bán ra và
số lượng thị trường xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu
chính) và nhómyếu tố về đặc điểmdoanhnghiệp (bao
gồm loại hình doanh nghiệp, số năm hoạt động của
doanh nghiệp) đến số lượng chứng nhận bền vững tại
doanh nghiệp thủy sản (P < 0,1). Kết quả này chưa

cho thấy có sự tương đồng với các nghiên cứu trước
đây7,21, và chưa phù hợp với các giả thuyết [H1, H2,
H3, H4, H7, H8] của nghiên cứu này. Tuy nhiên, kết
quả này phù hợp với đặc thù của ngành thủy sản tại
ĐBSCL và Việt Nam nói chung khi hoạt động nuôi
trồng, chế biến thủy sản chủ yếu hướng đến thị trường
xuất khẩu. Cụ thể, tỷ trọng xuất khẩu trung bình
của các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát là rất cao,
đạt khoảng 91,4%. Để đảm bảo duy trì và mở rộng
được thị phần, các doanh nghiệp xuất khẩu bắt buộc
phải áp dụng các chứng nhận bền vững như một điều
kiện tiên quyết để tiếp cận các thị trường quốc tế
chứ không còn bị chi phối bởi tỷ lệ xuất khẩu so với
tổng sản lượng, số lượng thị trường hay loại sản phẩm
chính mà doanh nghiệp đang xuất khẩu84. Thay vào
đó, số lượng chứng nhận bền vững mà doanh nghiệp
áp dụng lại chịu ảnh hưởng bởi nguồn lực tài chính
sẵn có (thể hiện qua doanh thu của năm liền kề và quy
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Hình 4: Mối quan hệ giữa doanh thu và số chứng nhận. Trích nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát năm 2024

môdoanh nghiệp) và đặc biệt là đánh giá của lãnh đạo
doanh nghiệp về hiệu quảmang lại từ việc áp dụng các
chứng nhận bền vững này. Kết quả này phản ánh sự
phù hợp với quan điểm của lý thuyết dựa vào nguồn
lực36, lý thuyết phụ thuộc nguồn lực37–39 và lý thuyết
các bên liên quan35 khi nhấn mạnh rằng khả năng và
động lực để đầu tư thêmnguồn lực vào chiến lược bền
vững phụ thuộc vào khả năng tài chính nội tại, nhận
thức về lợi ích và hiệu quả kinh tế mà chúng mang
lại trong điều kiện các yêu cầu chứng nhận bền vững
đã trở thành điều kiện cần để xuất khẩu. Đồng thời,
lãnh đạo doanh nghiệp sẽ phải đưa ra các chiến lược
phù hợp với nguồn lực sẵn có để quyết định số lượng
chứng nhận bền vững được thực hiện nhằm đảm bảo
vừa đáp ứng được yêu cầu của khách hàngmục tiêu và
các bên liên quan về bền vững vềmôi trường và xã hội,
vừa cân nhắc đến sự đánh đổi về hiệu quả trong hoạt
động của doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích về kinh tế
của chính doanh nghiệp và các bên liên quan khác có
quyền lợi gắn liền với hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp như cổ đông và người lao động52,85.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Nghiên cứu này nhằmphân tích các yếu tố ảnh hưởng
đến việc thực hiện chứng nhận bền vững của các
doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu tại Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL), dựa trên cơ sở lý thuyết nguồn
lực, lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết phụ thuộc
nguồn lực. Khảo sát thực nghiệm với 324 doanh
nghiệp thủy sản đã được tiến hành để thu thập dữ
liệu và phân tích các yếu tố thúc đẩy việc thực hiện
các chứng nhận bền vững trong chuỗi cung ứng của
doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy doanh thu năm liền kề trước đó là
yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng
chứng nhận bền vững. Cụ thể, để thêm một chứng
nhận bền vững, doanh thu phải tăng khoảng 9,7 tỷ
đồng. Điều này phản ánh hiệu quả kinh tế từ việc áp
dụng chứng nhận bền vững, góp phần khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp bền vững.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp nhỏ và
vừa gặp khó khăn trong việc áp dụng chứng nhận bền
vững do hạn chế về nguồn lực, tài chính, quy mô thị
trường và doanh thu thấp. Những khó khăn này làm
giảm khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế của các
doanh nghiệp này. Chính vì thế, bên cạnh việc huy
động các nguồn tài trợ bên ngoài, doanh nghiệp cần
cân nhắc các thị trường mục tiêu sao cho phù hợp
với nguồn lực nội tại để cân bằng nguồn lực về tài
chính và các mục tiêu bền vững nhằm đảm bảo đáp
ứng được yêu cầu của khách hàng. Về mặt khoa học,
cũng như các nghiên cứu trước đây, mặc dù nghiên
cứu này chưa xác định được ngưỡng tối ưu cho số
lượng chứng nhận hoặc giải pháp bền vững nhưng
được xác định trong nghiên cứu có thể làm cơ sở khoa
học quan trọng nhằm gợi ra hướng nghiên cứu tiếp
theo về việc đánh giá hiệu quả vàmức độ phù hợp của
việc áp dụng các chứng nhận bền vững tương ứng với
quy mô và nguồn lực nội tại của doanh nghiệp.
Ngoài ra, mặc dù nghiên cứu này đã khẳng định được
nhận thức của lãnh đạo cấp cao về hiệu quả của chứng
nhận bền vững có ảnh hưởng tích cực đến việc áp
dụng các chứng nhận này. Kết quả này gợi ý rằng
nhận thức của lãnh đạo đóng vai trò trung gian trong
việc chuyển hóa lợi ích kinh tế thành hành động bền
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vững cụ thể. Song, trong bối cảnh hiệu quả mang lại
từ việc triển khai các giải pháp và chứng nhận bền
vững đang còn chưa được khẳng định cụ thể cả trong
thực tiễn cũng như ở góc độ khoa học, các chương
trình đào tạo chuyên sâu nhằm cải thiện nhận thức,
không chỉ đối với lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản,
mà còn đối với các tác nhân ở từng khâu trong chuỗi
cung ứng về vai trò quan trọng của việc thực hiện các
giải pháp và chứng nhận bền vững cũng như lợi ích
kinh tế của các giải pháp này trở nên quan trọng để
gia tăng thái độ tích cực và nhận thức của họ, từ đó,
thúc đẩy sự đồng thuận và cam kết về việc áp dụng các
chứng nhận bền vững trong toàn chuỗi cung ứng.
Bên cạnh đó, một giải pháp khác được đề xuất là xây
dựng các chứng nhận trung gian như tiêu chuẩn quốc
gia hoặc tiêu chuẩn ngành do chính phủ hoặc tổ chức
tư nhân giám sát. Các chứng nhận này giúp doanh
nghiệp nhỏ dễ tiếp cận hơn với các yêu cầu quản lý
chất lượng cơ bản, tiết kiệm chi phí áp dụng chứng
nhận, đồng thời tạo môi trường hợp tác với các bên
liên quan trong chuỗi cung ứng. Đây là bước đệm
quan trọng để doanh nghiệp nhỏ có thể tiến tới áp
dụng các chứng nhận bền vững và đảmbảo chất lượng
quốc tế. Giải pháp này được kỳ vọng gợi ý hữu ích cho
các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý nhà
nước trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ, nâng cao
nhận thức và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt từ thị
trường xuất khẩu quốc tế.
Tóm lại, nghiên cứu đã khẳng định vai trò quan trọng
của doanh thu và nhận thức lãnh đạo trong việc thúc
đẩy áp dụng chứng nhận bền vững tại các doanh
nghiệp thủy sản xuất khẩu ở ĐBSCL. Trong bối cảnh
Việt Nam nằm trong nhóm các nước xuất khẩu sản
phẩm thủy sản chủ lực trên thị trường thế giới, những
bằng chứng khoa học được trình bày trong nghiên
cứu này có thể được áp dụng cho các quốc gia xuất
khẩu khác, không chỉ trong lĩnh vực thủy sản mà còn
trong các ngành công nghiệp khác đang hướng tới
mục tiêu phát triển bền vững cho các sản phẩm xuất
khẩu.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
AIC: Akaike information criterion
BRC: British Retail Consortium
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
DN: Doanh nghiệp
DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DNXK: Doanh nghiệp xuất khẩu
GLM: Generalized Linear Model
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
ISO: International Organization for Standardization
OLS: Ordinary Least Square
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the factors influencing the implementation of sustainable certification
in the supply chain based on empirical evidence from survey data of 324 fisheries companies in
the Mekong Delta, Vietnam. The generalised linear model (GLM) was employed to simultaneously
examine the factors affecting the implementation of sustainable certification, including financial
resources, leadership perception and assessments, and company characteristics. The results indi-
cated that the first lag of total revenues and leadership's assessment of the effectiveness of sustain-
able certification positively affect the number of certifications applied by the companies (P < 0.01).
Conversely, the number of sustainable certificationswas lower than those of the large-scale compa-
nies due to financial constraints and limited accessibility to funding resources (P < 0.05). Stronger
financial resources may enhance the capacity to cover the costs associated with the implemen-
tation of sustainability certifications, thereby facilitating a greater adoption of such certifications
within fisheries companies. Additionally, positive awareness and commitment from the companies'
leadership significantly affected the implementation of such sustainable certifications, suggesting a
critical role of topmanagement perception regarding the sustainable supply chain strategies in the
companies. The significant effects of the market factors and the companies' characteristics on the
implementation of sustainability certifications could not be found (P < 0.1). Thismight be explained
because the implementation of sustainable certifications in the supply chain generally played out
as a compulsory requirement to ensure accessibility of the international markets of the fisheries
companies, rather than being driven by market factors or companies' characteristics. The study
suggests supportive policies, including financial incentive programs for small and medium enter-
prises, developing intermediary sustainable certifications, and awareness-enhancing initiatives of
the companies' leaders to enhance the application of sustainable certifications towards the imple-
mentation of sustainable supply chain management and meet the requirements of international
markets regarding the sustainability issues.
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